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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Quyết định số 157/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 01 năm 2025
công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2024


(Tiếp theo Công báo số 321 + 322)

	STT
	Tên   loại   văn   bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của                văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng   hiệu lực

	34 
	Thông tư
	19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016
	Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số  18/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	01/7/2024

(Các quy định tại Điều 10, Điều 10a, Điều 13 (trừ điểm g khoản 1 Điều 13), khoản 1 Điều 18 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2024)

	35 
	Thông tư
	30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán
	Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số  18/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	01/7/2024

	36 
	Thông tư
	35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016
	Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 22 Thông tư số 50/2024/TT-NHNN ngày 30/10/2024 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng
	01/01/2025

	37 
	Thông tư
	37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016
	Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
	Hết hiệu lực theo điểm a khoản 2 Điều 48 Thông tư số 08/2024/TT-NHNN ngày 25/6/2024 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
	15/8/2024

	38 
	Thông tư
	02/2017/TT-NHNN ngày 17/5/2017
	Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Thông tư số 20/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 quy định về bao thanh toán và dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/7/2024

	39 
	Thông tư
	06/2017/TT-NHNN ngày 05/7/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  03/2014/TT-NHNN  ngày 23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số  04/2015/TT-NHNN  ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Thông tư số 29/2024/ TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về quỹ tín dụng nhân dân
	01/7/2024

	40 
	Thông tư
	17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Thông tư số 34/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
	01/7/2024

	41 
	Thông tư
	24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017
	Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Thông tư số 63/2024/ TT-NHNN ngày 31/12/2024 quy định về hồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài
	17/02/2025

	42 
	Thông tư
	26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/ TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	01/7/2024

	43 
	Thông tư
	03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018
	Quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 30 Thông tư số 33/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 quy định về hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
	01/7/2024

	44 
	Thông tư
	05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018
	Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 Thông tư số 28/2024/ TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
	01/7/2024

	45 
	Thông tư
	20/2018/TT-NHNN ngày 30/8/2018
	Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Thông tư số 41/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
	17/7/2024

	46 
	Thông tư
	28/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Thông tư số 34/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
	01/7/2024

	47 
	Thông tư
	35/2018/TT-NHNN ngày 24/12/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-NHNN  ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 22 Thông tư số 50/2024/TT-NHNN ngày 30/10/2024 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng
	01/01/2025

	48 
	Thông tư
	41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  19/2016/TT-NHNN  ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	01/7/2024

	49 
	Thông tư
	51/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018
	Quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 25/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
	01/7/2024

	50 
	Thông tư
	01/2019/TT-NHNN ngày 01/02/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Thông tư số 35/2024/ TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định  về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	01/7/2024

	51 
	Thông tư
	02/2019/TT-NHNN ngày 28/02/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Thông tư số 17/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
	01/7/2024

	52 
	Thông tư
	11/2019/TT-NHNN ngày 02/8/2019
	Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
	Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 39/TT-NHNN ngày 01/7/2024  quy định về kiểm soát đặc biệt
	01/7/2024

	53 
	Thông tư
	23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 6 Điều 52 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
	 17/7/2024

(Quy định tại các Điều 12, 13, 13a, 14 và Điều 14a  hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2024)

	54 
	Thông tư
	25/2019/TT-NHNN ngày 02/12/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
	Bị bãi bỏ theo điểm d khoản 2 Điều 24 Thông tư số 34/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
	01/7/2024

	55 
	Thông tư
	28/2019/TT-NHNN ngày 25/12/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/ TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	01/7/2024

	56 
	Thông tư
	37/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019
	Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 24 Thông tư số 34/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
	01/7/2024

	57 
	Thông tư
	38/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019
	Quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
	Được thay thế theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Thông tư số 15/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
	01/7/2024

	58 
	Thông tư
	11/2020/TT-NHNN ngày 02/11/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Thông tư số 63/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 quy định về hồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài
	17/02/2025

	59 
	Thông tư
	13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 4  Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/7/2024

	60 
	Thông tư
	16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  23/2014/TT-NHNN  ngày 19/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Thông tư số 17/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
	  01/7/2024

(Quy định tại các Điều 12, 13, 13a, 14 và Điều 14a  hết hiệu lực kể từ ngày 30/9/2024)

	61 
	Thông tư
	21/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 48 Thông tư số 08/2024/TT-NHNN ngày 25/6/2024 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

	15/8/2024

	62 
	Thông tư
	22/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  19/2016/TT-NHNN  ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	01/7/2024

	63 
	Thông tư
	08/2021/TT-NHNN ngày 06/7/2021
	Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Thông tư số 37/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định về cho vay đặc biệt
	01/7/2024

	64 
	Thông tư
	11/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021
	Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 31/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/7/2024

	65 
	Thông tư
	13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  26/2013/TT-NHNN  ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 05/2024/TT-NHNN ngày 07/6/2024 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	22/7/2024

	66 
	Thông tư
	17/2021/TT-NHNN ngày 16/11/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  19/2016/TT-NHNN  ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	01/7/2024

	67 
	Thông tư
	28/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm e khoản 2  Điều 24 Thông tư số 34/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
	01/7/2024

	68 
	Thông tư
	01/2022/TT-NHNN ngày 28/01/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  21/2013/TT-NHNN  ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 40 Thông tư số 32/2024/ TT-NHNN  ngày 30/6/2024 về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
	15/8/2024

	69 
	Thông tư
	02/2022/TT-NHNN ngày 31/3/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  08/2021/TT-NHNN  ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Thông tư số 37/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định về cho vay đặc biệt
	01/7/2024

	70 
	Thông tư
	11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022
	Quy định về bảo lãnh ngân hàng
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Thông tư số 61/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 quy định về bảo lãnh ngân hàng
	01/4/2025

	71 
	Thông tư
	13/2022/TT-NHNN ngày 28/10/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  08/2021/TT-NHNN  ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 36 Thông tư số 37/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định về cho vay đặc biệt
	01/7/2024

	72 
	Thông tư
	22/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  05/2018/TT-NHNN  ngày 12/3/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 19 Thông tư số 28/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
	01/7/2024

	73 
	Thông tư
	01/2023/TT-NHNN ngày 01/3/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  04/2015/TT-NHNN  ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 35 Thông tư số 29/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về quỹ tín dụng nhân dân
	01/7/2024

	74 
	Thông tư
	05/2023/TT-NHNN ngày 22/6/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Thông tư số  35/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	01/7/2024

	75 
	Thông tư
	13/2023/TT-NHNN ngày 31/10/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 24 Thông tư số 34/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
	01/7/2024

	76 
	Thông tư
	49/2024/TT-NHNN ngày 25/10/2024
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Thông tư số 61/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 quy định về bảo lãnh ngân hàng
	01/4/2025

	Tổng số: 76 văn bản

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC
NGÀY 01/01/2025: Không có

Phụ lục 2

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 01 năm 2025)
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 
	STT
	Tên   loại   văn         bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực,   ngưng hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng            hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	1 
	Nghị định
	- Số 26/2014/ NĐ-CP ngày 06/11/2014 
- Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng 


	Điều 1, khoản 2 Điều 2, Điều 6 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2019/NĐ-CP), khoản 1, khoản 2 Điều 7 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số  43/2019/NĐ-CP), Điều 8 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số  43/2019/NĐ-CP), Điều 18 (đã được sửa đổi, bổ sung 
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 2 Nghị định số  146/2024/ NĐ-CP ngày 06/11/2024 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số  102/2022/ NĐ-CP  ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị định 
	05/01/2025

	2 
	
	
	tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số  43/2019/NĐ-CP), Điều 29
	số 26/2014/NĐ-CP  ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP  ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
	

	3 
	
	· 
	Điều 13
	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 146/2024/NĐ-CP ngày 06/11/2024 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số  102/2022/NĐ-CP  ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị định số 26/2014/NĐ-CP  ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP  ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
	

	4 
	Nghị định
	- Số 16/2019/ NĐ-CP ngày 01/02/2019 
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước
	Điều 3 
	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt  
	01/7/2024

	5 
	Nghị định
	- Số 43/2019/ NĐ-CP ngày 17/5/2019

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/ NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức  và hoạt động của thanh tra, giám sát ngân hàng


	Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 1 
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 Điều 2 Nghị định số 146/2024/NĐ-CP  ngày 06/11/2024 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số  102/2022/NĐ-CP  ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị định số 26/2014/NĐ-CP  ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP  ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
	05/01/2025

	6 
	Nghị định
	- Số  58/2021/ NĐ-CP ngày 10/6/2021 
- Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
	- Khoản 2 Điều 10  
- Mẫu Lý lịch tóm tắt tại Phụ lục VI
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 133/2024/NĐ-CP ngày 21/10/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 58/2021/NĐ-CP   ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 
	01/11/2024

	7 
	Nghị định
	- Số 102/2022/ NĐ-CP ngày 12/12/2022

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Điều 3
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 146/2024/NĐ-CP ngày 06/11/2024 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số  102/2022/NĐ-CP  ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị định số 26/2014/NĐ-CP  ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP  ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
	05/01/2025

	8 
	Thông tư
	- Số 39/2011/ TT-NHNN ngày 15/12/2011
- Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Các quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 51/2024/TT-NHNN ngày 29/11/2024 quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	15/01/2025

	9 
	Thông tư
	- Số 19/2013/ TT-NHNN ngày 06/9/2013 

- Quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	Khoản 2 Điều 2, khoản 6; khoản 7a Điều 3 (đã được bổ sung  theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 09/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN),  Điều 9, Điều 23, Điều 26, Điểm c Khoản 2 Điều 36 (đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 32/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của 
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 Điều 1 Thông tư số 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

	01/7/2024

	10 
	
	· 
	Thông tư số 19/2013/ TT-NHNN), Khoản 7 Điều 46,  Khoản 1, khoản 2 Điều 47a (đã được bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 của Thông tư số 14/2015/TT-NHNN  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/ TT-NHNN), Điều 54
	
	

	11 
	
	· 
	Cụm từ “tổ chức tín dụng” tại tên Chương II;  Điều 1; khoản 5 Điều 2; các khoản 1, 7, 8a Điều 3; các khoản 1, 4 Điều 4a; Điều 5; các khoản 1, 2 Điều 6; Điều 7;  khoản 4 Điều 8; các khoản 2, 3, 4 Điều 10; điểm b khoản 1, khoản 2,  điểm a khoản 5, 
	Được thay thế bằng cụm từ “tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 
	

	12 
	
	· 
	khoản 8 Điều 11;  điểm e khoản 1,  khoản 2 Điều 15; Điều 19; Điều 21;  Điều 31; khoản 1 Điều 32; khoản 5 Điều 34; Điều 39; Điều 40; Điều 41;  Điều 43a; Điều 44a;  các khoản 5, 6 Điều 47a; các  khoản 2, 6a, 7 Điều 48; các  khoản 1, 7 Điều 49;  các khoản 3, 4a, 4b, 7 và tên Điều 50
	tháng 9 năm 2013  quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	

	13 
	
	· 
	Cụm từ “tổ chức tín dụng” tại các khoản 5, 8, 11 Điều 3; khoản 2 Điều 12; các khoản 5, 6 Điều 13; điểm g khoản 1 Điều 15; Điều 15a; Điều 16;  Điều 17; Điều 17a;  Điều 17b;  Điều 18;  Điều 20; Điều 22;  khoản 4 Điều 28; 
	Được thay thế bằng cụm từ “tổ chức tín dụng Việt Nam” theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
	

	14 
	
	· 
	Điều 29; Điều 30;  Điều 35; các khoản 2, 3 Điều 36;  khoản 3 Điều 38;  Điều 43; Điều 44; Điều 45; các  khoản 1, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6, 8 Điều 46; các  khoản 3, 5 Điều 49;  khoản 4 Điều 50
	số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	

	15 
	
	· 
	Cụm từ “tái cơ cấu”  tại điểm b khoản 5 Điều 11;  khoản 2b Điều 46
	Được thay thế bằng cụm từ “cơ cấu lại” theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/ TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013  quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
	

	
	
	
	Cụm từ “tổ chức có chức năng định giá độc lập” , “tổ chức định giá độc lập” tại điểm đ khoản 1 Điều 20; khoản 2 Điều 34;  điểm a khoản 4 Điều 35; khoản 4 Điều 38
	Được thay thế bằng cụm từ “doanh nghiệp thẩm định giá” theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
	

	
	
	
	Cụm từ “tổ chức có chức năng thẩm định giá”  tại  Điều 47a
	Được thay thế bằng cụm từ “doanh nghiệp thẩm định giá” theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 của 
	

	
	
	
	Cụm từ “sử dụng trái phiếu đặc biệt” tại khoản 2, khoản 3 Điều 6
	Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
Bị bỏ theo quy định khoản 6 Điều 2 Thông tư số 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty 
	

	
	
	
	
	Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	

	
	
	
	điểm d khoản 3 Điều 47b, điểm c khoản 4a Điều 50
	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 7, 8 Điều 2 Thông tư số 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013  quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
	

	16 
	Thông tư
	- Số 01/2014/ TT-NHNN ngày 10/12/2014 
- Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt 
	điểm đ khoản 1, khoản 2,  điểm c khoản 3 Điều 3; điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 4, khoản 2, 3, 4 Điều 5; 
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Điều 1 Thông tư số 43/2024/TT-NHNN
	23/9/2024

	
	
	động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
	Điều 6; điểm e khoản 2 và khoản 3 Điều  7; Điều 9; khoản 1 và khoản 5 Điều 14 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư số 12/2023/TT-NHNN  ngày 12/10/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước); Điều 15; khoản 4 Điều 22; điểm b và điểm d khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26; khoản 2 Điều 27  (đã được sửa đổi, 
	ngày 09/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 10/12/2024 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
	

	17 
	
	· 
	bổ sung bởi khoản 15 Điều 1 Thông tư số 12/2023/TT-NHNN);  Điều 28;  điểm a và điểm c khoản 2 Điều 30 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/ TT-NHNN ngày 10  tháng 12 năm 2014  của Thống đốc Ngân hàng nhà nước hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước); điểm đ và điểm k khoản 1
	
	

	18 
	
	· 
	(đã được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 18 Điều 1 Thông tư số 12/2023/TT-NHNN);  Điều 32
	
	

	19 
	
	
	Phụ lục số 01, Phụ lục số 03, Phụ lục số 04, Phụ lục số 06, Phụ lục số 07 và Phụ lục số 08 (đã được thay thế bởi Thông tư số 12/2023/TT-NHNN)
	Được thay thế bằng Phụ lục số 01, Phụ lục số 03, Phụ lục số 04, Phụ lục số 06, Phụ lục số 07 và Phụ lục số 08 theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 43/2024/TT-NHNN ngày 09/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 10/12/2024 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
	

	20 
	
	
	điểm e khoản 1 Điều 3
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 43/2024/TT-NHNN ngày 09/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 10/12/2024 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
	

	21 
	Thông tư
	- Số 39/2014/ TT-NHNN ngày 11/12/2014
- Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
	Khoản 6 Điều 9a (được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 23/2019/TT-NHNN  ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  39/2014/TT-NHNN  ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán)
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 48 Thông tư số 08/2024/TT-NHNN ngày 25/6/2024 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia 
	15/8/2024

	22 
	Thông tư
	- Số 29/2015/ TT-NHNN  ngày 22/12/2015
- Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản
	Điều 13
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 40 Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
	15/8/2024

	23 
	Thông tư
	-  Số 32/2015/ TT-NHNN ngày 31/12/2015
-  Quy định các giới hạn, tỷ lệ 
	Điều 1; Khoản 1 Điều 2; Điều 3; Điều 4; Khoản 3 và điểm d Khoản 4 Điều 5; điểm a 
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Điều 1 Thông tư số 13/2024/
	12/8/2024

	
	
	bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
	Khoản 4 Điều 7; Điều 8; Điều 15
	TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
	

	24 
	
	
	Phụ lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03
	Được thay thế bằng Phụ lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03 theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 13/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
	

	
	
	
	khoản 2 Điều 2, điểm a (vi) khoản 4 Điều 5, Mục 2 Chương II, Chương III
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 13/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi Thông tư 32/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
	

	25 
	Thông tư
	- Số 33/2015/ TT-NHNN  ngày 31/12/2015
- Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
	khoản 1 Điều 1; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 11
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, 3, 4, 6 Điều 1 Thông tư số 24/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015  quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
	01/7/2024

	
	
	
	Phụ lục số 01, Phụ lục số 02
	Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 24/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015  quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
	

	26 
	
	
	điểm b khoản 3 Điều 5, điểm đ khoản 1 Điều 6 và Điều 10 
	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 24/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015  quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
	

	27 
	Thông tư
	- Số 10/2016/ TT-NHNN ngày 29/6/2016
- Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
	khoản 2 và khoản 3 Điều 3; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 12; điểm c khoản 1 Điều 13 và điểm c khoản 1 Điều 15; điểm b khoản 2 Điều 22; khoản 2 Điều 23; khoản 2 Điều 25; khoản 2 Điều 26;  điểm b khoản 2 Điều 28; Điều 35
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 Điều 1 Thông tư số 23/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP  ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
	12/8/2024

	
	
	
	Điều 11
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 23/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 Sửa đổi, bổ sung một số 
	

	28 
	
	
	
	điều của Thông tư số 10/2016/TT-NHNN
ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP  ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
	

	29 
	
	
	Phụ lục số 02; Phụ lục 16
	Bị bãi bỏ, thay thế theo quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 23/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-NHNN
ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP  ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
	

	30 
	Thông tư
	- Số 17/2016/ TT-NHNN ngày 30/6/2016
- Quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh nước ngoài


	Khoản 2 Điều 2; Khoản 1 Điều 3; Điều 5; Điều 6
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-NHNN ngày 15/5/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-NHNN
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/7/2024

	31 
	
	
	Khoản 2 Điều 3; Khoản 3 Điều 4 
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 02/2024/TT-NHNN ngày 15/5/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	32 
	Thông tư
	- Số 20/2016/ TT-NHNN ngày 30/6/2016

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/ TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy 
	Điều 2
	Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 6 Điều 52 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
	17/7/2024

	
	
	định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
	
	
	

	33 
	Thông tư
	- Số 30/2016/ TT-NHNN ngày 14/10/2016 

-  Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán
	Điều 3
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Thông tư số 15/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 
	01/7/2024

	34 
	Thông tư
	-  Số 39/2016/ TT-NHNN ngày 30/12/2016
	khoản 1 Điều 2; khoản 2 Điều 4; khoản 3 Điều 7; 
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 
	01/7/2024

	
	
	- Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
	Điều 9; khoản 2 Điều 16; điểm b(iii) khoản 2, điểm c(iii) khoản 2 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c, d khoản 6 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN  ngày 28 tháng 6 năm 2023); Điều 24 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN); khoản 1, khoản 3 Điều 26
	5, 6, 7, 8 Điều 1 Thông tư số 12/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
	

	
	
	
	Điều 29, Điều 32 và Điều 32g (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN)
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 12/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
	

	35 
	Thông tư
	- Số 09/2017/ TT-NHNN ngày 14/8/2017 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
	Khoản 3, 4 Điều 1
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

	01/7/2024

	36 
	Thông tư
	- Số 25/2017/ TT-NHNN ngày 29/12/2017
	điểm d, đ khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 1; khoản 1 
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 5, 
	01/7/2024

	
	
	- Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	Điều 2; Điều 4; Điều 6; điểm b Khoản 2 Điều 7; điểm đ khoản 1 Điều 8; điểm đ khoản 1 Điều 9; điểm e khoản 2 Điều 9; điểm b khoản 4 Điều 9; điểm c(ii) khoản 3 Điều 10; Điều 11; Điều 12; khoản 2 Điều 14
	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 Điều 2 Thông tư số 30/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	

	
	
	
	Cụm từ “lợi nhuận để lại” tại khoản 1 Điều 9
	Được thay thế bằng cụm từ “lợi nhuận chưa phân phối” theo quy định tại điểm a Khoản 17 Điều 2 Thông tư số 30/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	

	37 
	
	· 
	Cụm từ “tổ chức tín dụng phi ngân hàng gửi bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước” tại điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 2 Điều 7, điểm a khoản 2 Điều 8, điểm a, đ khoản 4 Điều 9, điểm a khoản 4, điểm a khoản 6 Điều 10, điểm a khoản 2 Điều 13
	Được thay thế bằng cụm từ “tổ chức tín dụng phi ngân hàng gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước” theo quy định tại điểm b Khoản 17 Điều 2 Thông tư số 30/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	

	
	
	
	Cụm từ “theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín 
	Được thay thế bằng cụm từ “theo quy định của pháp luật có liên quan” theo quy định tại điểm c Khoản 17 Điều 2 
	

	
	
	
	dụng phi ngân hàng” tại điểm b khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 10
	Thông tư số 30/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	

	
	
	
	Cụm từ “ngày làm việc” tại khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 8, khoản 4 Điều 9, khoản 2 Điều 13
	Được thay thế bằng từ “ngày” theo quy định tại  điểm d Khoản 17 Điều 2 Thông tư số 30/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	

	38 
	
	· 
	Phụ lục  
	Được thay thế bằng Phụ lục theo quy định tại Khoản 18 Điều 2 Thông tư số 30/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	

	
	
	
	điểm d(ii) khoản 1 Điều 8
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 19 Điều 2 Thông tư số 30/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	

	39 
	Thông tư
	- Số 13/2018/ TT-NHNN ngày 18/5/2018 

- Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 09/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
	01/7/2024

	40 
	Thông tư
	- Số 17/2018/ TT-NHNN  ngày 14/8/2018 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Điều 1
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại 
	01/7/2024

	41 
	
	
	Điều 2
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 40 Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
	15/8/2024

	42 
	Thông tư
	- Số 19/2018/ TT-NHNN  ngày 28/8/2018 
-  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
	khoản 4 Điều 2
	Được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 55/2024/TT-NHNN ngày 18/12/2024 Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Thông tư số 19/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
	01/02/2025

	43 
	Thông tư
	- Số 22/2018/ TT-NHNN  ngày 05/9/2018
- Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	khoản 2, khoản 3 Điều 3; Điều 4; điểm c, d khoản 1 Điều 6; khoản 7, tiêu đề và điểm a khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 6; điểm b khoản 1 Điều 7; khoản 3 Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 11; khoản 1 Điều 12; Điều 13
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 Điều  1 Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN  hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
	01/7/2024

	
	
	
	Phụ lục số 01, Phụ lục số 02, Phụ lục số 03
	Được thay thế theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	44 
	Thông tư
	- Số 50/2018/TT-NHNN  ngày 31/12/2018
- Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	điểm b khoản 1 Điều 1; khoản 3, 4 Điều 3; Điều 4; điểm c(iii) khoản 1 Điều 11; điểm a(iii) khoản 1 Điều 12; điểm d khoản 1 Điều 12; khoản 2 Điều 13; điểm b(iii) khoản 2 Điều 16; tên Điều 17; khoản 3 Điều 17; tiêu đề chương III khoản 1 Điều 18
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại  Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 Điều 1 Thông tư số 22/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội 
	01/7/2024

	45 
	
	· 
	
	dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	46 
	
	· 
	Cụm từ “trình tự” tại khoản 1 Điều 1, khoản 3 Điều 2, khoản 2 Điều 5,  khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 9,  khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 11, khoản 2 Điều 12,  khoản 3 Điều 13, khoản 2, 3 Điều 14,  khoản 2 Điều 15,  khoản 3 Điều 16, khoản 4 Điều 17
	Được bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	47 
	
	· 
	Cụm từ “hoạt động kinh doanh” và cụm từ “hoạt động” tại Điều 10
	Được thay thế bằng cụm từ “giao dịch” theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 22/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 50/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	
	
	
	Cụm từ “khoản 6 Điều 103 Luật Các tổ chức tín dụng” tại gạch đầu dòng thứ 4 điểm c(ii) khoản 1 Điều 13
	Được thay thế bằng “khoản 8 Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 22/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 50/2018/TT-NHNN  ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
	

	
	
	
	Cụm từ “lợi nhuận để lại” tại tên Điều 11, điểm b, c(ii) khoản 1 Điều 11, điểm a(iii) khoản 1 Điều 13, điểm a(iii) khoản 1, khoản 2 Điều 14
	Được thay thế bằng cụm từ “lợi nhuận lũy kế chưa phân phối” theo quy định tại  Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 22/2024/ TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 50/2018/TT-NHNN  ngày 31 tháng 12 năm 2018 của 
	

	48 
	
	
	
	Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	49 
	
	· 
	khoản 3 Điều 1, khoản 3 Điều 10, khoản 1 Điều 17
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 22/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN  ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	50 
	Thông tư
	- Số 53/2018/ TT-NHNN ngày 31/12/2018
- Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	Điều 4; điểm c, đ, g khoản 1 Điều 10; điểm a(v) khoản 2 Điều 10; điểm b, c khoản 2 Điều 10; khoản 3 Điều 10; Điều 12; Điều 13; Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 22
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 Điều 1 Thông tư số 30/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	01/7/2024

	
	
	
	Cụm từ “trình tự” tại Điều 10, điểm b khoản 2 Điều 24
	Được thay thế bằng cụm từ “thủ tục” theo quy định tại điểm a Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 30/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và 
	

	
	
	
	
	mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	

	
	
	
	Cụm từ “Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (nếu có), một tờ báo viết hàng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử của Việt Nam” tại Điều 11 và Điều 15
	Được thay thế bằng cụm từ “01 phương tiện truyền thông của Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (nếu có) và 01 tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên 01 báo điện tử của Việt Nam” theo quy định tại điểm b Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 30/2024/ TT-NHNN  ngày 30/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	

	51 
	
	· 
	Cụm từ “ngày làm việc”  tại điểm d khoản 1 Điều 10, điểm b(ii) khoản 2 Điều 24
	Được thay thế bằng từ “ngày” theo quy định tại điểm c Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 30/2024/ TT-NHNN ngày 30/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	

	52 
	Thông tư
	- Số 13/2019/ TT-NHNN ngày 21/8/2019

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp phép, tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng, 
	Điều 1
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 30 Thông tư số 33/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 quy định về hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô 
	01/7/2024

	
	
	chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	khoản 1, khoản 2, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 12 Điều 2
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	53 
	Thông tư
	- Số 14/2019/ TT-NHNN ngày 30/8/2019 
- Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư có 
	Khoản 10 Điều 1
	Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Thông tư số 41/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 Quy định về giám sát và thực hiện giám sát 
	17/7/2024

	
	
	quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước
	
	các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
	

	54 
	
	· 
	Khoản 3 Điều 1
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 40 Thông tư số 32/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại 
	15/8/2024

	
	
	
	Khoản 7 Điều 1; Khoản 5 Điều 2
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Thông tư số 63/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 quy định về hồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài 
	17/02/2025

	55 
	Thông tư
	- Số 16/2019/ TT-NHNN  ngày 22/10/2019 
- Quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
	khoản 2 Điều 2
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 44/2024/ TT-NHNN  ngày 30/8/2024 sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 16/2019/TT-NHNN ngày 22/10/2019 quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 
	23/10/2024

	56 
	Thông tư
	- Số 21/2019/ TT-NHNN ngày 14/11/2019 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
	đoạn “2. Quỹ tín dụng nhân dân phải đảm bảo tổng mức nhận tiền gửi không được vượt quá 20 lần vốn chủ sở hữu” tại khoản 3, khoản 27 Điều 2, Điều 4, khoản 4 Điều 6 
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 13/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân 
	12/8/2024

	
	
	
	Điều 1 và Điều 5
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 27/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 
	01/7/2024



	57 
	
	
	Điều 2, khoản 1 Điều 6
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 35 Thông tư số 29/2024/ TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về quỹ tín dụng nhân dân 
	

	
	
	
	Điều 3, khoản 2, khoản 3 Điều 6
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 28/2024/ TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 
	

	58 
	Thông tư
	- Số 22/2019/ TT-NHNN ngày 15/11/2019
- Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	điểm đ khoản 1 Điều 1; khoản 3 Điều 1; khoản 4 Điều 1; khoản 11 Điều 3; khoản 12 Điều 3; khoản 13 Điều 3; khoản 1 Điều 4; Điều 10; điểm e khoản 2 Điều 11; Điều 13; điểm i khoản 3 Điều 16; khoản 4 Điều 17; nội dung về cách xác định tại Mục 6 Phần A.I Phụ lục 1; nội dung về cách xác định tại Mục 6 Phần B Phụ lục 1
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 Điều 1 Thông tư số  09/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/7/2024

	
	
	
	khoản 4, 9, 14, 15 Điều 3 và Điều 18
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Thông tư số 
	

	59 
	
	· 
	
	09/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	60 
	
	
	Cụm từ “Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi bổ sung)” tại các điểm c, d khoản 2 Điều 11, các điểm d, đ khoản 2 Điều 12
	Được thay thế bằng cụm từ “Điều 134 Luật Các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Thông tư số 09/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	61 
	
	
	Cụm từ “Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi bổ sung)” tại điểm đ khoản 2 Điều 11, điểm e khoản 2 Điều 12
	Được thay thế bằng cụm từ “Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Thông tư 09/2024/ TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	62 
	
	
	Cụm từ “mua, đầu tư” tại tên Mục 6, tên Điều 17, các  khoản 1, 5 Điều 17
	Được thay thế bằng cụm từ “mua, nắm giữ, đầu tư” theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Thông tư số 09/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm 
	

	63 
	
	
	
	an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	64 
	
	
	Cụm từ “cổ phiếu”  tại Điều 19
	Được thay thế bằng cụm từ “cổ phần” theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Thông tư số 09/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	65 2
	Thông tư
	- Số 01/2020/ TT-NHNN ngày 31/12/2020 
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
	khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 9, khoản 16 Điều 1, khoản 3, khoản 4 Điều 2
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 43/2024/TT-NHNN ngày 09/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 10/12/2024 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 
	23/9/2024

	66 
	Thông tư
	- Số 09/2020/ TT-NHNN  ngày 21/10/2020 

- Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
	Điều 25
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 Thông tư số 50/2024/TT-NHNN ngày 31/10/2024 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng 
	01/01/2025

	67 
	Thông tư
	- Số 23/2020/ TT-NHNN ngày 31/12/2020
- Quy định các 
	khoản 3 Điều 1; khoản 4 Điều 1; khoản 1 Điều 2; khoản 12 Điều 3; 
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 
	01/7/2024

	
	
	giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	khoản 1 Điều 4; Điều 10; điểm e khoản 2 Điều 11; Điều 13; điểm g khoản 3 Điều 16; điểm g khoản 3 Điều 16; khoản 4 Điều 17; nội dung về cách xác định tại Mục 6 Phần I Phụ lục 1
	Điều 2 Thông tư số 09/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	68 
	
	· 
	Khoản 8, 13, 14, 18  Điều 3 và Điều 18
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 Thông tư số 09/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	69 
	
	· 
	Cụm từ “Công ty tài chính” tại các khoản 16, 17 Điều 3, điểm c khoản 2 Điều 9, Điều 11, Điều 12
	Được thay thế bằng cụm từ “Tổ chức tín dụng phi ngân hàng” theo quy định tại Khoản 15 Điều 2 Thông tư số 09/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	
	
	
	Cụm từ “Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi bổ sung)” tại các điểm c, d khoản 2 Điều 11, các điểm d, đ khoản 2 Điều 12
	Được thay thế bằng cụm từ “Điều 134 Luật Các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Khoản 16 Điều 2 Thông tư số 09/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
	

	70 
	
	· 
	
	tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	71 
	
	· 
	cụm từ “Điều 127 Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi bổ sung)”  tại điểm đ khoản 2 Điều 11, điểm e khoản 2 Điều 12
	Được thay thế bằng cụm từ “Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Khoản 17 Điều 2 Thông tư số 09/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	72 
	
	· 
	cụm từ “mua, đầu tư” tại tên Mục 6, tên Điều 17, các  khoản 1, 5 Điều 17
	Được thay thế bằng cụm từ “mua, nắm giữ, đầu tư” theo quy định tại Khoản 18 Điều 2 Thông tư  số 09/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	73 
	Thông tư
	- Số 04/2021/ TT-NHNN  ngày 05/4/2021
- Quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
	khoản 1 Điều 3; khoản 3 Điều 7; khoản 1 Điều 14
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 1 Thông tư số 42/2024/TT-NHNN ngày 22/7/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN  ngày 05/4/2021 quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch
	22/7/2024

	
	
	
	Cụm từ “theo quy định tại Thông tư này” tại khoản 2 Điều 12
	Được thay thế bằng cụm từ “theo quy định tại khoản 1 Điều này” theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 42/2024/TT-NHNN  ngày 22/7/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 
	

	
	
	
	
	04/2021/TT-NHNN  ngày 05/4/2021 quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch
	

	
	
	
	Cụm từ “theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” tại khoản 2 Điều 12
	Được thay thế bằng cụm từ “theo quy định của pháp luật” theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 42/2024/TT-NHNN  ngày 22/7/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN  ngày 05/4/2021 quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch
	

	74 
	Thông tư
	- Số 12/2021/ TT-NHNN  ngày 30/7/2021
- Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi 
	khoản 1 Điều 2; khoản 1 Điều 3; khoản 5 Điều 3; khoản 8 Điều 3
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư  số 59/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2021/TT-NHNN ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
	15/3/2025

	
	
	nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước
	
	Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước
	

	75 
	
	· 
	Cụm từ “kỳ phiếu, tín phiếu” (trừ khoản 2 Điều 6) và tại tên Thông tư
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 59/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2021/TT-NHNN ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, 
	

	
	
	
	
	trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước
	

	76 
	Thông tư
	- Số 16/2021/ TT-NHNN ngày 10/11/2021
- Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp
	Khoản 4 Điều 1; khoản 2 Điều 7; khoản 1 Điều 8
	Được sửa đổi, bổ sung  theo quy định tại Khoản 1, 4, 5 Điều 1 Thông tư số 11/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, doanh nghiệp
	12/8/2024



	77 
	
	· 
	cụm từ “Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung)” tại khoản 1 Điều 2, 
	Được thay thế bằng cụm từ “Luật Các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 11/2024/TT-NHNN 
	

	78 
	
	· 
	khoản 2 và khoản 4 Điều 4, khoản 1 Điều 6
	ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, doanh nghiệp
	

	79 
	
	· 
	khoản 11 và khoản 12 Điều 4
	Được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 11/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, doanh nghiệp
	

	80 
	Thông tư
	- Số 24/2021/ TT-NHNN ngày 31/12/2021
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Các quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 51/2024/TT-NHNN ngày 29/11/2024 quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

	15/01/2025

	81 
	Thông tư
	- Số 26/2021/ TT-NHNN ngày 31/12/2021
- Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
	khoản 2 Điều 14; điểm b khoản 1 Điều 15
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 1 Thông tư số 54/2024/TT-NHNN ngày 17/12/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2021/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
	05/02/2025

	82 
	Thông tư
	- Số 04/2022/ TT-NHNN  ngày 16/6/2022 
- Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Khoản 3 Điều 3
	Được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 47/2024/TT-NHNN ngày 30/9/2024 sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 04/2022/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2022 quy định về áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
	20/11/2024

	83 
	Thông tư
	- Số 06/2022/ TT-NHNN ngày 30/6/2022 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/ TT-NHNN  ngày 31 tháng 12 năm 2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	khoản 1, 2, 5, 6, 7 Điều 1
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 22/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/7/2024

	84 
	Thông tư
	- Số 11/2022/ TT-NHNN ngày 30/9/2022

- Quy định về bảo lãnh ngân hàng
	khoản 4, khoản 13, khoản 15 Điều 3; khoản 3 Điều 6; Điều 13;  Điều 17
	Được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Thông tư số 49/2024/TT-NHNN ngày 25/10/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng
	10/12/2024

	85 
	
	· 
	điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 34
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 49/2024/TT-NHNN ngày 25/10/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng
	

	86 
	Thông tư
	- Số 12/2022/ TT-NHNN  ngày 30/9/2022 

- Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
	Khoản 1 Điều 11
	Được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 19/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
	01/7/2024

	87 
	Thông tư
	- Số 27/2022/ TT-NHNN ngày 31/12/2022 
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng
	Điều 2, Điều 3
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 30/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	01/7/2024

	88 
	Thông tư
	- Số 02/2023/ TT-NHNN ngày 23/4/202

- Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn
	khoản 2 Điều 2; khoản 8 Điều 4 
	Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 06/2024/TT-NHNN ngày 18/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn
	18/6/2024

	89 
	Thông tư
	- Số 06/2023/ TT-NHNN ngày 28/6/2023 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/ TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
	khoản 8, điểm b khoản 9 Điều 1
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 12/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
	01/7/2024

	90 
	Thông tư
	-  Số 08/2023/ TT-NHNN ngày 30/6/2023

-  Quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
	khoản 3 Điều 9; Điều 14; Điều 15; khoản 1 Điều 16
	Được sửa đổi theo quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 Điều 1 Thông tư số 19/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2023/TT-NHNN  ngày 30/6/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
	01/7/2024



	91 
	Thông tư
	- Số 12/2023/ TT-NHNN  ngày 12/10/2023 
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
	điểm a khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 8, khoản 12 và khoản 16, điểm b khoản 20 Điều 1 và Phụ lục số 09
	Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 43/2024/TT-NHNN ngày 09/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 10/12/2024 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
	23/9/2024

	92 
	Thông tư
	- Số 13/2023/ TT-NHNN ngày 31/10/2023 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Điều 2
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 22/2024/TT-NHNN  ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/7/2024

	93 
	Thông tư
	- Số 21/2023/ TT-NHNN ngày 29/12/2023
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
	Điều 2
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 27/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 
	01/7/2024

	94 
	Thông tư
	- Số 24/2023/ TT-NHNN ngày 29/12/2023
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên 
	Điều 1
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 33 Thông tư số 27/2024/ TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về việc ngân hàng 
	01/7/2024



	
	
	quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng
	
	hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
	

	95 
	
	· 
	Điều 2
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 35 Thông tư số 29/2024/ TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về quỹ tín dụng nhân dân 
	

	96 
	
	· 
	Điều 3
	Bị bãi bỏ bởi điểm c Khoản 3 Điều 30 Thông tư số 33/2024/ TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định về hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô 
	

	97 
	
	· 
	Điều 4
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 19 Thông tư số 27/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy 
	

	98 
	
	· 
	
	định về việc ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
	

	99 
	
	· 
	Điều 7
	Bị bãi bỏ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 30/2024/TT-NHNN  ngày 30/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	

	100 
	
	· 
	Điều 8
	Bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	

	Tổng số: 50 văn bản

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2025: Không có
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